
Bằng cách nào, phương tiện nào  

Thứ mấy

Bao nhiêu cái (đồ vật hình dáng dài

như que, bút ...)
 

Bao nhiêu người

Ngày mấy

Tháng mấy

[lịch sự]

Ở đâu  lịch sự

21
Bao lâu, bao nhiêu

Bao nhiêu (số lượng)
 

[danh từ] [danh từ] [lịch sự]

Vì sao   lịch sự

Cái… nào +[danh từ]  +[danh từ]  lịch sự

Cái gì, gì なん、なに

Của ai

Với ai

Số bao nhiêu

Ai  lịch sự

 lịch sự

だれと、どなたと[lịch sự]

Đến đâu (hướng đi)  lịch sự

Bao nhiêu lần, mấy lần  

Bao lâu (mất bao nhiêu giờ)

Bao nhiêu phút  

Bao nhiêu quyển/cuốn

6

Tại đâu (hành động gì xảy ra)  lịch sự

Ở đâu (sự tồn tại của sự vật/người) [lịch sự]

Khi nào, bao giờ

Bao nhiêu (tiền)

Bao nhiêu cái(đồ vật)  vật nhỏ

Mấy giờ

Bao nhiêu chiếc/tờ  (vật mỏng như

giấy)
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7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

5

Nguồn: MLC
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Của công ty/nước nào

Cái nào


